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    TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

    HUYỆN ĐÔ LƢƠNG 

        TỈNH NGHỆ AN 

   Bản án số: 01/2017/DSST 

   Ngày: 19/01/2017 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập -Tự do - Hạnh phỳc 
 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔ LƢƠNG,TỈNH NGHỆ AN 

                         Với thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:           

           Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Xuân Đại 

      Các Hội thẩm nhân dân :  

      1. Ông Nguyễn Tất Quang 

      Nghề nghiệp: Cán bộ 
      Nơi công tác: Mặt trận xã Tân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An 

      2. Ông Nguyễn Mạnh Cƣờng 

      Nghề nghiệp : Cán bộ 

      Nơi công tác: Huyện Đoàn Đô Lương, tỉnh Nghệ An 

      Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Nguyễn Lệ Huyền - Cỏn bộ Toà án 

nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An  

      Ngày 19 tháng 01 năm 2017 tại trụ sở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An mở 

phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án Dân sự thụ lý số 72/ 2016/ DSST ngày 21/12/ 2016 

về việc “Yêu cầu bồi thường thiệt hại về sức khỏe” theo quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số: 01/2017/QĐXX-ST ngày 06 tháng 01 năm 2017 giữa các đương sự:  

   Nguyên đơn: Anh Nguyễn Hữu H, sinh năm 1972 

         Địa chỉ: Xóm 3, xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Có mặt. 

            Bị đơn: Anh Nguyễn Văn D, sinh năm 1973 

         Địa chỉ: Xóm 3, xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Có mặt. 
 

NHẬN THẤY: 

 Trong đơn khởi kiện đề ngày 07/7/2016 và lời khai có trong hồ sơ vụ kiện và 

tại phiên toà, nguyên đơn anh Nguyễn Hữu H trình bày: Đêm ngày 24/4/2016, anh 

H đang ở tại nhà mình (xóm 03, xã Ngọc Sơn) cùng với một người bạn. Sau khi 

bạn anh H ra về thì có mời anh một điếu thuốc, anh có hút một hơi sau đó đi lên 

sân nhà trường bên cạnh để đánh bóng chuyền. Khi đi qua giữa đường, do ngứa 

trong cổ họng vì thuốc lá nên anh H đã khạc ở ngoài đường, sau đó anh H đi tiếp 

khoảng 30 mét thì nghe tiếng ném thịch ở sau lưng. Anh ngoảnh lại nhưng không 

thấy ai. Khi anh H đi tiếp thì nghe tiếng ném lần thứ hai. Lần này anh ngoảnh lại 

thấy anh Nguyễn Văn D ném nên anh H chửi anh D. Lúc này anh D lao vào đánh 

anh H túi bụi. Tuy được mọi người gàn đó can ngăn nhưng không kịp, hậu quả làm 

anh H choáng đầu. Sáng hôm sau anh H phải vào Bệnh viện huyện Đô Lương để 

điều trị. Thời gian điều trị nội trú là 04 ngày, điều trị ngoại trú là 02 ngày. Nay anh 
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H khởi kiện anh D bồi thường số tiền tổn thất trong thời gian anh H điều trị tại 

bệnh viện với các khoản cụ thể như sau: 

- Hóa đơn ra viện: 20.000đ 

- Đơn thuốc: 914.000đ 

- Biên lai thu tiền viện phí: 289.000đ 

- Biên lai tiền bệnh án: 93.000đ 

- Chụp Ci ti: 1.000.000đ 

- Ngày công nguyên đơn nghỉ làm: 6 ngày x 500.000đ=3.000.000đ 

- Tiền công người nhà chăm sóc: 4 ngày x 150.000đ = 600.000đ 

- Tiền đi lại ăn uống” 4 ngày x 250.000đ = 1.000.000đ 

- Tiền bồi dưỡng sức khỏe: 1.000.000đ. 

      Tổng số cộng các khoản là: 7.916.000đ (Bảy triệu chín trăm mười sáu 

nghìn) 
Theo b¶n tù khai còng nh­ lêi khai t¹i phiªn toµ bị đơn anh Nguyễn Văn D 

trình bày: Vào đêm ngày 24/4/2016, anh D đang ngồi hóng mát trước cửa nhà thì 

anh H đi qua rồi khạc nhổ nước bọt về phía anh D, cách chỗ anh D ngồi khoảng 3 

mét. Anh D tức quá nên lấy cái vỏ bút lông nhỏ ném về phía anh H nhưng không 

trúng. Anh H quay lại chửi, sau đó hai bên lời qua tiếng lại. Anh D bực mình tát 

vào mồm anh H một cái, anh H nhảy vào và hai bên giằng co vật lộn với nhau. 

Khoảng 3 phút sau thì có mấy người gần đó chạy lại can ngăn và sự việc kết thúc. 

Nhưng anh H không dừng lại ở đó, mà còn lớn tiếng chửi bới và vu oan cho anh D, 

thấy anh D không nói gì anh H đứng trước thềm cầm hai con dao trong tay lăm lăm 

và đòi chém. Mặc dù đã công an xã can ngăn nhưng anh H còn lớn tiếng khiêu 

khích. Anh D không nói gì và tiếp tục đi làm việc của mình. Đối với số tiền anh H 

yêu cầu bồi thường anh D không chấp nhận và chỉ hỗ trợ tiền quá trình điều trị sức 

khoẻ là 500.000
đ
. 

 
XÉT THẤY: 

Sau khi nghiên cứu các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án, đã được 

thẩm tra tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý kiến 

của các bên, Hội đồng xét xử nhận định: 

Căn cứ vào hồ sơ vụ kiện có cơ sở khẳng định: Do xuất phát từ mâu thuẫn 

trong sinh hoạt, chỉ vì một xích mích không đáng có mà anh Nguyễn Hữu H và anh 

Nguyễn Văn D đã có những hành vi không chuẩn mực, gây nên mâu thuẫn, gây gổ 

đánh nhau, dẫn đến mất trật tự trị an trên địa bàn. Anh Nguyễn Hữu H đã có những 

hành vi cử chỉ lời nói khiêu khích, đã bị công an xã Ngọc Sơn xử phạt cảnh cáo về 

hành vi này. Đối với anh Nguyễn Văn D đã bị công an xã Ngọc Sơn xử phạt hành 

chính 500.000
đ
 về hành vi dùng tay đấm vào mặt anh Nguyễn Hữu H . 

      Nh­ vËy, viÖc anh H bÞ th­¬ng ph¶i ®i viÖn ®iÒu trÞ vµ toµn bé thiÖt h¹i x¶y ra 
cho anh H lµ do lçi cña anh Nguyễn Văn D g©y ra do xuÊt ph¸t tõ mÉu thuÉn nhá 

trong sinh ho¹t anh D ®· g©y th­¬ng tÝch cho anh H. V× thÕ, Nguyễn Văn D ph¶i cã 

nghÜa vô båi th­êng toµn bé thiÖt h¹i vµ kh¾c phôc hËu qu¶ mµ b¶n th©n ®· g©y ra 
cho anh H. §iÒu nµy lµ phï hîp víi quy ®Þnh cña BLDS .  
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     Nay anh H khởi kiện yêu cầu anh D bồi thường thiệt hại sức khỏe với  chi phí 

các khoản cụ thể gồm: 

- Hóa đơn ra viện: 20.000đ 

- Đơn thuốc: 914.000đ 

- Biên lai thu tiền viện phí: 289.000đ 

- Biên lai tiền bệnh án: 93.000đ 

- Chụp xi ti: 1.000.000đ 

- Ngày công nguyên đơn nghỉ làm: 6 ngày x 500.000đ=3.000.000đ 

- Tiền công người nhà chăm sóc: 4 ngày x 150.000đ = 600.000đ 

- Tiền đi lại ăn uống” 4 ngày x 250.000đ = 1.000.000đ 

- Tiền bồi dưỡng sức khỏe: 1.000.000đ 

Tổng số tiền là yêu cầu bồi thường là 7.916.000đ (Bảy triệu chín trăm mười 

sáu nghìn). 

           XÐt c¸c kho¶n yªu cÇu båi th­êng  cô thÓ cña anh Nguyễn Hữu H thấy r»ng: 

§èi víi nh÷ng yªu cÇu båi th­êng cña anh H vÒ c¬ b¶n ®Òu phï hîp thiÖt h¹i thùc 

tÕ x¶y ra vµ cã c¨n cø ®Ó ®­îc chÊp nhËn. Nh­ng bªn c¹nh ®ã còng cã nh÷ng 

kho¶n yªu cÇu båi th­êng qu¸ cao như tiền công lao động và tiền ăn uống kh«ng 

phï hîp thùc tÕ vµ kh«ng ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt nªn chØ ®­îc xem xÐt chÊp 

nhËn ë møc ®é t­¬ng xøng víi lçi cña anh D g©y ra vµ chi phÝ hîp lý trong qu¸ 

tr×nh  ®iÒu trÞ vµ phôc håi søc khoÎ cho anh H: 

Căn cứ vào mức độ thương tích, quá trình điều trị, hóa đơn chứng từ có tại hồ 

sơ, đối chiếu với các quy định của pháp luật, đủ cơ sở chấp nhận các khoản sau 

đây: 

- Hóa đơn ra viện: 20.000
đ
 

- Đơn thuốc: 914.000
đ
 

- Biên lai thu tiền viện phí: 289.000
đ
 

- Biên lai tiền bệnh án: 93.000
đ
 

- Tiền chụp Ci ty : 1.000.000
đ
 

 - Tiền công lao động của anh H trong thời gian điều trị: 4 ngày x 120.000đ 

=480.000đ. 

 - Tiền công lao động của người chăm sóc trong thời gian điều trị: 4 ngày x 

120.000đ =480.000đ. 

     Tæng céng c¸c kho¶n yªu cÇu båi th­êng thiÖt h¹i vÇ søc khoÎ cña anh Nguyễn 

Hữu H ®­îc chÊp nhËn ®Ó buéc anh Nguyễn Văn D båi th­êng cho anh Nguyễn 

Hữu H  lµ 3.276.000
đ
 (  Ba triệu, hai trăm bảy mươi sáu ngh×n ®ång) .  

*Về án phí: Căn cứ vào Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 27 Pháp lệnh 

về án phí, lệ phí Toà án, buộc anh Nguyễn Văn D phải chịu 200.000đ án phí dân sự 

sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 
                                                               QUYẾT ĐỊNH: 

     Áp dụng các điều 584, 585, 590 Bộ luật Dân sự 2015: Xử:  
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Buộc anh Nguyễn Văn D bồi thường thiệt hại về sức khỏe gây ra cho anh Nguyễn 

Hữu H với số tiền là 3.276.000
đ
 (  Ba triệu, hai trăm bảy mươi sáu ngh×n ®ång).  

Về án phí: Căn cứ vào Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự buộc anh Nguyễn Văn 

D phải chịu 200.000
đ
 ( Hai trăm nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm. 

 “Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự; người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7, 9 Luật thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự”. 

 Án xử công khai sơ thẩm. Nguyên đơn, bị đơn có quyền kháng cáo trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 
                                            

Nơi nhận:                                                                                                                       
- VKSND huyện Đô Lương; 
- Công an huyện Đô Lương; 
- Chi cục THDS huyện Đô Lương; 
- Các đương sự; 
- Lưu HSVA. 

 

               TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƢ THẨM  

                  Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà 
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